	                         UBND XÃ LAO BẢO           
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LAO BẢO                                                                                             
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC KHỐI 3,4,5 VÀ CÔNG NGHỆ KHỐI 4,5.
NĂM HỌC 2025 - 2026
(Phụ lục 1.2)
MÔN TIN HỌC KHỐI 3
(Sách Tin học 3 bộ Kết nối tri thức)
1 tiết / tuần x 35 tuần = 35 tiết
(BỔ SUNG NĂNG LỰC SỐ)

	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	Ghi chú
(40 phút/ tiết)

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	Năng lực số phát triển
	

	

	1
	Chủ đề 1: Máy tính và em
	Bài 1: Thông tin và quyết định
	1 tiết
	1.3.CB1a
	

	2
	
	Bài 1: Thông tin và quyết định (tiếp)
	1 tiết
	1.3.CB1a
1.2CB1a
5.2CB1a
	

	3
	
	Bài 2: Xử lý thông tin
	1 tiếthhhhh
	1.3.CB1a
1.2CB1a
	

	4
	
	Bài 2: Xử lý thông tin (tiếp)
	1 tiết
	1.3.CB1a
	

	5
	
	Bài 3: Máy tính và em
	1 tiết
	4.1.CB1a
	

	6
	
	Bài 3: Máy tính và em (tiếp)
	1 tiết
	4.1.CB1a
4.3CB1a
	

	7
	
	Bài 4: Làm việc với máy tính
	1 tiết
	4.3.CB1a
	

	8
	
	Bài 4: Làm việc với máy tính (tiếp)
	1 tiết
	[bookmark: _Hlk225582034]4.1.CB1a
	TH

	9
	
	Bài 4: Làm việc với máy tính (tiếp)
	1 tiết
	[bookmark: _Hlk225582555]2.3.CB1b

	TH

	10
	Chủ đề 1: Máy tính và em
	Bài 5: Sử dụng bàn phím
	1 tiết
	[bookmark: _Hlk225584302]2.1.CB1a
	

	11
	
	Bài 5: Sử dụng bàn phím (tiếp)
	1 tiết
	2.1.CB1a

	TH

	12
	
	Bài 5: Sử dụng bàn phím (tiếp)
	1 tiết
	2.1.CB1a
	TH

	13
	Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
	Bài 6: Khám phá thông tin trên Internet
	1 tiết
	1.1.CB1a
	

	14
	
	Bài 6: Khám phá thông tin trên Internet (tiếp)
	1 tiết
	1.2.CB1a
	

	15
	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 7: Sắp xếp đề dễ tìm kiếm
	1 tiết
	1.3.CB1b
	

	16
	
	Bài 7: Sắp xếp đề dễ tìm kiếm (tiếp)
	1 tiết
	1.3.CB1b
	

	17
	
	Ôn tập HK I
	1 tiết
	
	

	18
	
	Kiểm tra HK I
	1 tiết
	
	

	
	

	19
	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính
	1 tiết
	1.3.CB1a

	

	20
	
	Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính (tiếp)
	1 tiết
	1.3.CB1b
3.1CB1a
	

	21
	
	Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính
	1 tiết
	1.3.CB1a
	

	22
	
	Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính (tiếp)
	1 tiết
	1.3.CB1b
	

	23
	Chủ đề 4: Đạo đức pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính
	1 tiết
	4.2.CB1a
4.2.CB1b

	

	24
	
	Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính (tiếp)
	1 tiết
	4.2.CB1b
2.2.CB1a

	

	25
	Chủ đề 5: Tin học ứng dụng
	Bài 11: Bài trình chiếu của em
	1 tiết
	3.1.CB1a
3.2CB1a
2.4.CB1a

	TH

	26
	
	Bài 11: Bài trình chiếu của em (tiếp)
	1 tiết
	3.1.CB1b
3.2CB1a



	TH

	
	
	Tìm hiểu về thế giới tự nhiên (tự chọn)
	

	27
	
	Bài 13: Luyện tập và sử dụng chuột (tự chọn)
	1 tiết
	4.1.CB1a
5.1CB1a
	TH

	28
	Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 14: Em thực hiện công việc như thế nào?
	1 tiết
	3.4.CB1a
	

	29
	
	Bài 14: Em thực hiện công việc như thế nào? (tiếp)
	1 tiết
	3.4.CB1a
	

	30
	
	Bài 15: Công việc được thực hiện theo điều kiện
	1 tiết
	[bookmark: _Hlk225278041]3.4.CB1a
	

	31
	
	Bài 15: Công việc được thực hiện theo điều kiện (tiếp)
	1 tiết
	5.1.CB1a
	

	32
	
	Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính
	1 tiết
	3.2.CB1a
3.4.CB1a
5.2.CB1b
	

	33
	
	Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính
	1
	3.4.CB1a
5.3.CB1a
	TH

	34
	
	Ôn tập cuối năm
	1 tiết
	
	

	35
	
	Kiểm tra cuối năm
	1 tiết
	
	
	






MÔN TIN HỌC KHỐI 4 (Sách kết nối tri thức 4)

	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	Ghi chú

	
	Chủ đề/mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	
	Phát triển năng lực số

	1
	CĐ 1: MÁY TÍNH
VÀ EM
	Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính
	1 tiết
	
	4.1.CB2a
1.2CB2a
	

	2
	
	Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính (tiếp)
	1 tiết
	
	4.1.CB2a
	

	3
	
	Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách
	1 tiết
	
	4.3.CB2a
4.1CB2a
	

	4
	
	Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách (tiếp)
	
	1 tiết
	4.3.CB2a

	

	5
	CĐ 2: MẠNG MÁY TÍNH VÀ
INTERNET
	Bài 3: Thông tin trên trang web
	1 tiết
	
	1.1.CB2b
1.3CB2a
	

	6
	
	 Bài 3: Thông tin trên trang web (tiếp)
	1 tiết
	
	1.2.CB2a
5.2CB2a

	

	7
	CĐ 3: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
	Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet
	1 tiết
	
	[bookmark: _Hlk225581621]1.1.CB2b
5.3CB2a

	

	8
	
	Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet (tiếp)
	
	1 tiết
	[bookmark: _Hlk225582180]1.1.CB2b
4.2CB2a
	

	9
	
	Bài 5. Thao tác với tệp và thư mục
	1 tiết
	
	1.3.CB2a
	

	10
	
	Bài 5. Thao tác với tệp và thư mục (tiếp)
	
	1 tiết
	[bookmark: _Hlk225584643]1.3.CB2a
	

	11
	CĐ 4: ĐẠO ĐỨC PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
	Bài 6. Sử dụng phần mềm khi được phép
	1 tiết
	
	3.3.CB2a
1.2CB2a
5.2CB2a
	

	12
	CĐ 5: ỨNG DỤNG TIN HỌC
	Bài 7: Bài trình chiếu của em
	1 tiết
	
	3.1.CB2a
5.1CB2a
	

	13
	
	Bài 7. Bài trình chiếu của em (tiếp).
	
	1 tiết
	3.1.CB2b
6.2.CB2b
	

	14
	
	Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu
	1 tiết
	
	3.2.CB2a
3.1.CB2b
	

	15
	
	Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu (tiếp)
	
	1 tiết
	3.2.CB2a
3.1.CB2b
	

	16
	
	Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang
	1 tiết
	
	3.2.CB2a
	

	17
	KIEM TRA ĐÁNH GIÁ
	Ôn tập cuối kỳ
	1 tiết
	
	
	

	18
	
	Kiểm tra cuối kì 1
	1 tiết
	
	
	

	
	

	19
	CĐ 5: ỨNG DỤNG TIN HỌC
	Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang (tiếp)
	
	1 tiết
	3.2.CB2a
5.3CB2a
	

	20
	
	Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản 
	1 tiết
	1 tiết
	3.1.CB2a
	

	21
	
	Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản (tiếp)
	
	1 tiết
	3.1.CB2b

	

	22
	
	Bài 11. Chỉnh sửa văn bản
	1 tiết
	
	3.2.CB2a
	

	23
	
	Bài 11. Chỉnh sửa văn bản (tiếp)
	
	1 tiết
	3.2.CB2a
1.1CB2a
	

	24
	
	Bài 12A: Thực hành đa phương tiện
	
	1 tiết
	         2.3.CB2b
	

	25
	
	Bài 12B: Phần mềm luyện tập gõ bàn phím
	
	1 tiết
	2.3.CB2b
	

	26
	CĐ 6: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
	Bài 13. Chơi với máy tính
	1 tiết
	
	3.4.CB2a
	

	27
	
	Bài 13. Chơi với máy tính (tiếp)
	
	1 tiết
	3.4.CB2a
	

	28
	
	Bài 14. Khám phá môi trường lập trình trực quan
	1 tiết
	
	2.3.CB2b
	

	29
	
	Bài 14. Khám phá môi trường lập trình trực quan (tiếp)
	
	1 tiết
	5.3.CB2a
	

	[bookmark: _Hlk225278263]30
	
	Bài 15. Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng
	1 tiết
	
	5.3.CB2a
	

	31
	
	Bài 15. Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng (tiếp)
	
	1 tiết
	5.3.CB2a

	

	32
	
	Bài 16. Chương trình của em
	
	1 tiết
	5.3.CB2a
6.2.CB2a
	STEM

	33
	
	Bài 16. Chương trình của em (tiếp)
	
	1 tiết
	5.3.CB2a
6.2.CB2a

	STEM

	34
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
	Ôn tập cuối học kì 2
	1 tiết
	
	
	

	35
	
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1 tiết
	
	
	





Tin học lớp 5 (Sách Tin học 5 bộ Kết nối tri thức)
	1 tiết / tuần x 35 tuần = 35 tiết	

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	Học kì I

	1 
	Chủ đề 1: Máy tính và em
	Bài 1. Em có thể làm gì với máy tính?
	2
	2.3.CB2a (T1)
2.3.CB2b (T2)
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
	Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên website
	2
	1.1.CB2c (T1)
2.2.CB2a (T2) 
2.5.CB2a (T2)
2.6.CB2b (T2)
	

	4 
	
	
	
	
	

	5 
	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 3. Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề
	2
	1.1.CB2a (T1)
1.1.CB2b (T2)
4.1.CB2b (T2)
	

	6 
	
	
	
	
	

	7 
	
	Bài 4. Cây thư mục
	2
	[bookmark: _Hlk225581825]1.3.CB2a (T1)
[bookmark: _Hlk225582404]1.3.CB2a (T2)
	

	8 
	
	
	
	
	

	9 
	Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	Bài 5. Bản quyền nội dung thông tin
	2
	[bookmark: _Hlk225583764]3.3.CB2a (T1)
[bookmark: _Hlk225584781]2.2.CB2b (T2)
4.1.CB2b (T2)
	

	10 
	
	
	
	
	

	11 
	Chủ đề 5: Ứng dụng tin học
	Bài 6. Định dạng kí tự và bố trí hình ảnh trong văn bản
	2
	3.1.CB2a (T1)
3.2.CB2a (T2)
	

	12 
	
	
	
	
	

	13 
	
	Bài 7. Thực hành soạn thảo văn bản
	2
	3.1.CB2a (T1)
3.2.CB2a (T2)
	

	14 
	
	
	
	
	

	15 
	
	Bài 8A. Làm quen với phần mềm đồ hoạ
	2
	3.1.CB2a (T1)
3.1.CB2b (T2)
	

	16 
	
	
	
	
	

	17 
	
	Ôn tập học kì I
	1
	
	

	18 
	
	Kiểm tra học kì I
	1
	
	

	Học kì II

	19 
	
	Bài 9A. Sử dụng phần mềm đồ hoạ tạo sản phẩm số
	1
	3.2.CB2a
4.1.CB2a
	

	20 
	Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 10. Cấu trúc tuần tự
	2
	3.4.CB2a (T1)
3.4.CB2a (T2)
	

	21 
	
	
	
	
	

	22 
	
	Bài 11. Cấu trúc lặp
	2
	3.4.CB2a (T1)
3.4.CB2a (T2)
	

	23 
	
	
	
	
	

	24 
	
	Bài 12. Thực hành sử dụng lệnh lặp
	2
	3.4.CB2a (T1)
5.4.CB2b (T2)
	

	25 
	
	
	
	
	

	26 
	
	Bài 13. Cấu trúc rẽ nhánh
	2
	3.4.CB2a (T1)
3.4.CB2a (T2)
	

	27 
	
	
	
	
	

	28 
	
	Bài 14. Sử dụng biến trong chương trình
	2
	3.4.CB2a (T1)
3.4.CB2a (T2)
	

	29 
	
	
	
	
	

	30 
	
	Bài 15. Sử dụng biểu thức trong chương trình
	2
	[bookmark: _Hlk225278777]3.4.CB2a (T1)
3.4.CB2a (T2)
	

	31 
	
	
	
	
	

	32 
	
	Bài 16. Từ kịch bản đến chương trình
	2
	5.4.CB2a (T1)
5.4.CB2a (T2)
6.1.CB2a (T2)
6.2.CB2b (T2)

	

	33 
	
	
	
	
	

	34 
	
	Ôn tập
	1
	
	

	35 
	
	Kiểm tra học kì II
	1
	
	






Công nghệ lớp 4 (Sách Công nghệ 4 bộ Kết nối tri thức)
1 tiết / tuần x 35 tuần = 35 tiết
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	

	1, 2, 3
	Hoa và cây cảnh trong đời sống
	Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống
	3
	
	

	4, 5, 6
	
	Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến
	3
	[bookmark: _Hlk225491368]1.1.CB2a  (T1)
1.1.CB2b (T1)
	

	7, 8, 9
	Trồng hoa và cây cảnh trong chậu
	Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	3
	[bookmark: _Hlk225491987]3.1.CB2a (T2)
3.2.CB2a (T2)
	

	10, 11, 12
	
	Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
	3
	
	

	13, 14, 15
	
	Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	3
	[bookmark: _Hlk225492215]2.4.CB2a (T3)
	Tích hợp Stem:
 Bài: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu

	16
	
	Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu
	1
	
	

	17
	
	Ôn tập học kì I
	1
	
	

	18
	
	Kiểm tra học kì I
	1
	
	

	

	19, 20
	Trồng hoa và cây cảnh trong chậu
	Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu
	2
	
	

	21, 22
	Lắp ghép mô hình kĩ thuật
	Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
	2
	
	

	23, 24
	
	Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh
	2
	
	

	25, 26, 27
	
	Bài 9: Lắp ghép mô hình robot
	3
	
	

	28, 29
	Làm đồ chơi dân gian
	Bài 10: Đồ chơi dân gian
	2
	1.1.CB2b (T1)
	

	30, 31
	
	Bài 11: Làm đèn lồng
	2
	[bookmark: _Hlk225277296]5.2.CB2a (T1)
5.2.CB2b (T1)
	

	32, 33
	
	Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng
	2
	
	

	34
	
	Ôn tập học kì II
	1
	
	

	35
	
	Kiểm tra học kì II
	1
	
	





Công nghệ lớp 5 (Sách Công nghệ 5 bộ Kết nối tri thức)
1 tiết / tuần x 35 tuần = 35 tiết
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Phát triển năng lực số
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	
	

	
	Học kì I

	1 
	PHẦN MỘT: CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG
	Bài 1. Vai trò của công nghệ
	2
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	Bài 2. Nhà sáng chế
	4
	[bookmark: _Hlk225491747]1.1.CB2a (Tiết 2)
1.1.CB2b (Tiết 2)
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	Bài 3. Tìm hiểu thiết kế
	2
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	Bài 4. Thiết kế sản phẩm
	4
	[bookmark: _Hlk225492512]1.1.CB2a (Tiết 1)
1.1.CB2b (Tiết 1)
	
	

	10 
	
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	[bookmark: _Hlk225492850]6.2.CB2a (Tiết 4)
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